CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐANG MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TẠI THƯ VIỆN
Tháng 3/ 2018
Kính gửi:
		    - Cố vấn học tập khóa 10 lớp ĐHCQ10K, ĐHCQ10I,
- Cố vấn học tập khóa 11 lớp ĐHCQ11B, ĐHCQ11E
		    - Cố vấn học tập khóa 12 lớp ĐHCQ12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12K, 12N, 12P
		    - Cố vấn học tập khóa 13 lớp ĐHCQ13C
- Cố vấn học tập lớp D11D1

	STT
	Số ĐKCB
	Nhan đề
	Số thẻ
	Tên bạn đọc
	Lớp
	Ngày mượn
	Ngày hết hạn

	1 
	M.0008373
	Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh. Tập 2
	1452010543
	Vũ Thị  Hà
	ĐHCQ 10K
	08/02/2018
	30/03/2018

	2 
	M.0008330
	Chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh
	1452010543
	Vũ Thị  Hà
	ĐHCQ 10K
	08/02/2018
	30/03/2018

	3 
	M.0004445
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1452010602
	Bùi Thị  Thuỷ
	ĐHCQ 10I
	08/08/2017
	11/10/2017

	4 
	M.0004626
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1552010048
	NGUYỄN CÔNG CHỨC
	ĐHCQ 11B
	02/10/2017
	25/12/2017

	5 
	M.0004648
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1552010183
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	ĐHCQ 11E
	10/08/2017
	26/09/2017

	6 
	M.0004601
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1552010214
	PHẠM THỊ HỒNG HẠNH
	ĐHCQ 11B
	02/10/2017
	05/12/2017

	7 
	M.0004391
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1552010379
	ĐỖ ĐĂNG NGÔN
	ĐHCQ 11B
	02/10/2017
	25/12/2017

	8 
	M.0004575
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1552010665
	NGUYỄN VĂN ĐẠT
	ĐHCQ 11B
	02/10/2017
	25/10/2017

	9 
	M.0003929
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010004
	Nguyễn Thị Lan  Anh
	ĐHCQ 12A
	11/01/2018
	27/03/2018

	10 
	M.0003662
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010007
	Nguyễn Thị Vân  Anh
	ĐHCQ 12A
	18/01/2018
	27/03/2018

	11 
	M.0003708
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010017
	Bùi Thị Mai  Anh
	ĐHCQ 12F
	29/01/2018
	27/03/2018

	12 
	M.0003829
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010024
	Vũ Thị Lan  Anh
	ĐHCQ 12F
	11/01/2018
	27/03/2018

	13 
	M.0003581
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010025
	Bùi Lê Minh  Anh
	ĐHCQ 12F
	23/01/2018
	27/03/2018

	14 
	M.0003851
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010037
	Lê Thị Minh  Anh
	ĐHCQ 12F
	08/01/2018
	27/03/2018

	15 
	M.0003952
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010041
	Nguyễn Hoàng Thị Diệp  Anh
	ĐHCQ 12F
	08/01/2018
	27/03/2018

	16 
	M.0020213
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010048
	Đặng Mai  Anh
	ĐHCQ 12A
	08/01/2018
	30/03/2018

	17 
	M.0003753
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010062
	Nguyễn Thị Ngọc  Ánh
	ĐHCQ 12F
	11/01/2018
	27/03/2018

	18 
	M.0003762
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010088
	Đinh Thị Bích  Diệp
	ĐHCQ 12F
	11/01/2018
	27/03/2018

	19 
	M.0003613
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010098
	Nguyễn Thị Phương  Dung
	ĐHCQ 12H
	30/01/2018
	27/03/2018

	20 
	M.0003749
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010154
	Vũ Thị  Hà
	ĐHCQ 12B
	25/01/2018
	27/03/2018

	21 
	M.0003939
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010177
	Nguyễn Năng  Hằng
	ĐHCQ 12C
	10/01/2018
	27/03/2018

	22 
	M.0020206
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010178
	Nguyễn Thị Thúy  Hằng
	ĐHCQ 12C
	08/01/2018
	30/03/2018

	23 
	M.0003955
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010187
	Nguyễn Thị  Hằng
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	24 
	M.0003894
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010210
	Cao Thị Thu  Hiền
	ĐHCQ 12C
	29/01/2018
	27/03/2018

	25 
	M.0020207
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010215
	Trịnh Thị  Hiền
	ĐHCQ 12C
	08/01/2018
	30/03/2018

	26 
	M.0003900
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010221
	Nguyễn Bá  Hiệp
	ĐHCQ 12C
	09/01/2018
	27/03/2018

	27 
	M.0003768
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010223
	Đỗ Minh  Hiếu
	ĐHCQ 12C
	09/01/2018
	27/03/2018

	28 
	M.0003735
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010227
	Trần Đức  Hiệu
	ĐHCQ 12C
	12/01/2018
	27/03/2018

	29 
	M.0003853
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010228
	Trần Thị  Hoa
	ĐHCQ 12C
	09/01/2018
	27/03/2018

	30 
	M.0003618
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010232
	Đỗ Phương  Hoa
	ĐHCQ 12G
	15/01/2018
	27/03/2018

	31 
	M.0003845
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010235
	Nguyễn Thị  Hoa
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	32 
	M.0003752
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010237
	Nguyễn Thị  Hoa
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	33 
	M.0003766
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010238
	Dương Thị Thúy  Hoa
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	34 
	M.0003867
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010241
	Đinh Thị  Hoa
	ĐHCQ 12C
	25/01/2018
	27/03/2018

	35 
	M.0003882
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010254
	Nguyễn Minh  Hòa
	ĐHCQ 12G
	17/01/2018
	27/03/2018

	36 
	M.0003930
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010258
	Phạm Xuân  Hoàn
	ĐHCQ 12C
	09/01/2018
	27/03/2018

	37 
	M.0003898
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010264
	Nguyễn Thị  Hồng
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	38 
	M.0003603
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010267
	Tạ Thị  Hồng
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	39 
	M.0003716
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010272
	Nguyễn Minh  Huệ
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	40 
	M.0003931
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010279
	Nguyễn Thị  Hương
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	41 
	M.0003734
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010282
	Hoàng Thị  Hương
	ĐHCQ 12D
	06/02/2018
	27/03/2018

	42 
	M.0003796
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010294
	Phạm Thị Bích  Hường
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	43 
	M.0003837
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010297
	Nguyễn Thu  Hường
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	44 
	M.0003649
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010299
	Vũ Duy  Huy
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	45 
	M.0003779
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010307
	Nguyễn Thị Ngọc  Huyền
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	46 
	M.0003697
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010312
	Nguyễn Thị  Huyền
	ĐHCQ 12D
	29/01/2018
	27/03/2018

	47 
	M.0003811
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010323
	Trần Khánh  Huyền
	ĐHCQ 12D
	06/02/2018
	27/03/2018

	48 
	M.0003759
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010328
	Nguyễn Thu  Huyền
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	49 
	M.0003963
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010331
	Hoàng Văn  Khải
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	50 
	M.0003756
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010337
	Hoàng Thị Hương  Lam
	ĐHCQ 12D
	11/01/2018
	27/03/2018

	51 
	M.0003290
	Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lê nin
	1652010358
	Nguyễn Thị Bích Liên
	ĐHCQ 12D
	13/08/2017
	16/10/2017

	52 
	M.0003717
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010363
	Trần Thị Liên
	ĐHCQ 12D
	06/02/2018
	27/03/2018

	53 
	M.0003614
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010369
	Nguyễn Thị Thùy  Linh
	ĐHCQ 12E
	12/01/2018
	27/03/2018

	54 
	M.0003605
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010374
	Phùng Thị  Linh
	ĐHCQ 12E
	12/01/2018
	27/03/2018

	55 
	M.0003870
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010391
	Phạm Thùy  Linh
	ĐHCQ 12K
	30/01/2018
	27/03/2018

	56 
	M.0003883
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010424
	Phạm Thị  Lương
	ĐHCQ 12E
	11/01/2018
	27/03/2018

	57 
	M.0003690
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010425
	Mai Thị Lam  Luyến
	ĐHCQ 12E
	11/01/2018
	27/03/2018

	58 
	M.0024041
	Giáo trình pháp luật đại cương
	1652010431
	Trần Thị Hương  Ly
	ĐHCQ 12K
	06/10/2016
	03/01/2017

	59 
	M.0022994
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	1652010431
	Trần Thị Hương  Ly
	ĐHCQ 12K
	06/10/2016
	04/01/2017

	60 
	M.0022676
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 1
	1652010431
	Trần Thị Hương  Ly
	ĐHCQ 12K
	06/10/2016
	04/01/2017

	61 
	M.0003797
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010455
	Nguyễn Thị Tú  Mai
	ĐHCQ 12E
	29/01/2018
	27/03/2018

	62 
	M.0003586
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010471
	Lò Hoạ My
	ĐHCQ 12F
	30/01/2018
	27/03/2018

	63 
	M.0003743
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010530
	Nguyễn Đức  Nhật
	ĐHCQ 12P
	28/02/2018
	27/03/2018

	64 
	M.0023373
	Giáo trình giáo dục Quốc phòng - An ninh tập 2
	1652010547
	Đỗ Hồng  Nhung
	ĐHCQ 12N
	07/03/2017
	07/06/2017

	65 
	M.0003820
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010552
	Lê Thị  Nhung
	ĐHCQ 12A
	10/01/2018
	27/03/2018

	66 
	M.0003781
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010586
	Trần Thị Thu  Phương
	ĐHCQ 12A
	11/01/2018
	27/03/2018

	67 
	M.0003891
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010608
	Vũ Xuân  Quý
	ĐHCQ 12P
	06/03/2018
	27/03/2018

	68 
	M.0003710
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010626
	Nguyễn Như  Quỳnh
	ĐHCQ 12I
	11/01/2018
	27/03/2018

	69 
	M.0025906
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010631
	Bùi Thị Như Quỳnh
	ĐHCQ 12F
	08/01/2018
	27/03/2018

	70 
	M.0003617
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010641
	Đặng Thị Hồng  Thắm
	ĐHCQ 12I
	11/01/2018
	27/03/2018

	71 
	M.0003746
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010646
	Nguyễn Thị  Thắm
	ĐHCQ 12I
	11/01/2018
	27/03/2018

	72 
	M.0003839
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010650
	Hoàng Yến  Thanh
	ĐHCQ 12H
	11/01/2018
	27/03/2018

	73 
	M.0003655
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010663
	Đàm Phương  Thảo
	ĐHCQ 12A
	11/01/2018
	27/03/2018

	74 
	M.0003739
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010676
	Vi Thị Thoa
	ĐHCQ 12F
	15/01/2018
	27/03/2018

	75 
	M.0003885
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010688
	Nguyễn Thị  Thu
	ĐHCQ 12A
	10/01/2018
	27/03/2018

	76 
	M.0003940
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010700
	Trương Thị Ngọc Thương
	ĐHCQ 12F
	11/01/2018
	27/03/2018

	77 
	M.0003949
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010733
	Tạ Thị Ngọc  Trâm
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	78 
	M.0003673
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010745
	Lê Thị  Trang
	ĐHCQ 12G
	31/01/2018
	27/03/2018

	79 
	M.0003677
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010757
	Lưu Thuỳ  Trang
	ĐHCQ 12K
	09/01/2018
	27/03/2018

	80 
	M.0003822
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010764
	Dương Thị  Trang
	ĐHCQ 12G
	17/01/2018
	27/03/2018

	81 
	M.0003682
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010766
	Quàng Thị Huyền  Trang
	ĐHCQ 12A
	11/01/2018
	27/03/2018

	82 
	M.0003795
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010767
	Hoàng Thị  Trang
	ĐHCQ 12A
	09/01/2018
	27/03/2018

	83 
	M.0003620
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010772
	Nguyễn Thị Huyền  Trang
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	84 
	M.00003719
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	1652010773
	Bùi Hà  Trang
	ĐHCQ 12G
	09/01/2018
	27/03/2018

	85 
	M.0003967
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010775
	Bàn Thu  Trang
	ĐHCQ 12G
	15/01/2018
	27/03/2018

	86 
	M.0003886
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010781
	Nguyễn Đình  Trọng
	ĐHCQ 12P
	28/02/2018
	27/03/2018

	87 
	M.0003857
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010790
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	ĐHCQ 12F
	15/01/2018
	27/03/2018

	88 
	M.0003858
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010792
	Vũ Thị Tuyết
	ĐHCQ 12A
	11/01/2018
	27/03/2018

	89 
	M.0003672
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010801
	Hoàng Thị  Vân
	ĐHCQ 12G
	10/01/2018
	27/03/2018

	90 
	M.0003835
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	1652010812
	Nguyễn Quang  Vượng
	ĐHCQ 12P
	28/02/2018
	27/03/2018

	91 
	M.0008938
	Giáo trình pháp luật đại cương
	1752010289
	Đào Thu Phương
	ĐHCQ 13C
	02/10/2017
	02/02/2018

	92 
	M.0004358
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	D1552010002
	Bùi Thị Kim Cúc
	D11D1
	07/12/2016
	09/01/2017

	93 
	M.0004318
	Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	D1552010034
	Lường Thị Tâm
	D11D1
	07/12/2016
	09/01/2017


                     
   TRƯỞNG THƯ VIỆN


                                                                                                    Cù Thị Thu Hà
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